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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 177/2024/HS-ST 

        Ngày: 29-8-2024.  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Quách Văn Hoàng  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Văn Hòa 

2. Ông Đặng Thanh Tấn 

- Thư ký phiên toà: Ông Biện Anh Huy là Thư ký viên của Toà án nhân 

dân thành phố Phan Thiết. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham gia 

phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thương - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 143/2024/TLST-HS ngày 

22 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

236/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo: 

Hồ Thanh T(tên gọi khác: Đen), sinh năm 1979 tại Bình Thuận; địa chỉ: 

Thôn K, xã H, huyện H, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 3/12; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Con ông Hồ Thanh Ấu (chết) và bà Nguyễn Thị Mười; Có vợ nhưng 

đã ly hôn và có 01 con sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự, nhân thân: không; 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 25/01/2024, chuyển sang tạm giam ngày 

01/02/2024; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 03 giờ 40 phút ngày 25/01/2024, Hồ Thanh Tnhận được cuộc 

gọi của người phụ nữ tên Lệ (chưa rõ nhân thân, có số điện thoại 0769284XXX, 

là bạn quen ngoài xã hội) gọi vào số điện thoại 0976055XXX của Tâm, Lệ hẹn 

Tâm đến khu vực gần cầu Cà Ty, thuộc khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố 

Phan Thiết nhận thuốc lá điếu đi giao cho khách hàng tại khu vực chợ Rạng, 

thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, Lệ trả công cho Tâm số tiền 

300.000 đồng thì Tâm đồng ý. Đến 04 giờ 30 phút cùng ngày, Tâm điều khiển xe 

mô tô hiệu Honda Wave, biển số: 59Y1 – 448.XX đến điểm đã hẹn để gặp Lệ. 

Tới nơi, Tâm thấy Lệ đang đứng gần 06 bao tải bên trong có chứa thuốc lá điếu, 

đã được xếp trên mặt đất. Thấy Tâm, Lệ giao cho Tâm 06 bao tải, bên trong có: 
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3.200 (ba nghìn hai trăm) bao thuốc lá hiệu “SCOTT"; 700 (bảy trăm) bao thuốc 

lá hiệu “JET"; 300 (ba trăm) bao thuốc lá hiệu “HERO” (là thuốc lá điếu nhập 

lậu) và nói Tâm nhận tiền công 300.000 đồng từ người khách, rồi Lệ đi về. Sau 

khi nhận số thuốc lá điều nhập lậu trên từ Lệ, Tâm xếp lên xe mô tô chuẩn bị di 

chuyển đi giao cho khách tại khu vực chợ Rạng thuộc phường Hàm Tiến thì bị 

Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Phan Thiết phát 

hiện bắt quả tang. 

Vật chứng vụ án gồm: 

- 4200 (bốn nghìn hai trăm) bao thuốc lá điếu trong đó: 

+ 3200 (ba nghìn hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu "SCOTT"; 

+ 700 (bảy trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “JET"; 

+ 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “Hero”; 

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10S; số kiểu máy: 

SM-A107F/DS; Số sêri: R9WM90R8NPJ; số IMEI 1: 351581114012556; số 

IMEI 2: 351582114012554. 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda, màu đen đỏ, biển số: 59Y1-448.XX, số 

khung RLHJA3641GY105638, số máy JA36E-0583217. 

Tại bản cáo trạng số 137/CT-VKSPT-HS ngày 19 tháng 7 năm 2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố Hồ Thanh Tvề tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan 

Thiết phát biểu quan điểm xử lý về vụ án như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Hồ Thanh Tâm, phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

Áp dụng: Điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Hồ Thanh Ttừ 30 tháng tù đến 36 tháng tù.                    

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- 4200 bao thuốc lá điếu trong đó gồm: 3200 (ba nghìn hai trăm) bao 

thuốc lá điếu hiệu "SCOTT"; 700 (bảy trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “JET" và 

300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “Hero” là hàng cấm nên đề nghị tịch thu, 

tiêu hủy; 

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10S; số kiểu máy: 

SM-A107F/DS; Số sêri: R9WM90R8NPJ; số IMEI 1: 351581114012556; số 

IMEI 2: 351582114012554 là phương tiện bị cáo dùng liên lạc để thực hiện 

hành vi phạm tội nên tịch thu, sung quỹ nhà nước; 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda, màu đen đỏ, số khung 

RLHJA3641GY105638, số máy JA36E-0583217 và biển số: 59Y1-448.XX, bị 

cáo khai mua lại, chưa xác định được chủ sở hữu nên Cơ quan cảnh sát điều tra 

tiếp tục tạm giữ để xác minh, làm rõ xử lý sau. 

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Thiết và Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết và Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố, theo hồ sơ đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không thắc mắc, khiếu nại về 

những hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan 

điều tra và phù hợp các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và đã được xem xét 

tại phiên tòa nên có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 25/01/2024 tại khu vực đường Trường Chinh 

thuộc khu phố 06, phường Phú Tài, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Hồ Thanh 

Tnhận vận chuyển thuê số lượng bao thuốc lá điếu gồm 3200 (ba nghìn hai 

trăm) bao thuốc lá điếu hiệu "SCOTT"; 700 (bảy trăm) bao thuốc lá điếu hiệu 

“JET" và 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “Hero”, tổng cộng 4200 (bốn 

nghìn hai trăm) bao thuốc lá điếu nhưng không có hóa đơn, chứng từ cho một 

người tên Lệ không rõ lý lịch để đi giao cho khách hàng tại phường Hàm Tiến 

với tiền công là 300.000 đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang. 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành 

vi với lỗi cố ý. Hành vi vận chuyển tổng cộng 4200 (bốn nghìn hai trăm) bao 

thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm 

e khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự. Cho nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Phan Thiết đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng quy định 

của pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình chung của xã hội, gây hoang mang trong 

nhân dân. Vì vậy cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo 

đã thực hiện mới có tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa 

chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị 

cáo thành khẩn khai báo; có người thân thích bên mẹ là liệt sỹ. Đây là tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng khi lượng hình đối với bị cáo. 

Trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và mức hình phạt do đại diện Viện kiểm sát 
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đề nghị đối với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe bị cáo ý thức tuân thủ pháp 

luật, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới; đồng thời giáo dục những người khác biết 

tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 4200 bao thuốc lá điếu trong đó gồm: 3200 (ba nghìn hai trăm) 

bao thuốc lá điếu hiệu "SCOTT"; 700 (bảy trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “JET" 

và 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “Hero” là hàng cấm nên tịch thu, tiêu 

hủy; 

Đối với 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10S; số kiểu 

máy: SM-A107F/DS; Số sêri: R9WM90R8NPJ; số IMEI 1: 351581114012556; 

số IMEI 2: 351582114012554 là phương tiện bị cáo dùng liên lạc để thực hiện 

hành vi phạm tội nên tịch thu, sung quỹ nhà nước; 

Đối với 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda, màu đen đỏ, số khung 

RLHJA3641GY105638, số máy JA36E-0583217 và biển số: 59Y1-448.XX. Do 

chưa xác định được chủ sở hữu nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục tạm giữ để 

xác minh, làm rõ xử lý sau. 

[6] Đối với đối tượng tên Lệ. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, 

điều tra để xử lý sau. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Thanh Tphạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử phạt: Hồ Thanh T02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 25/01/2024. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự: 

Tịch thu, tiêu hủy: 4200 bao thuốc lá điếu trong đó gồm: 3200 (ba nghìn 

hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu "SCOTT"; 700 (bảy trăm) bao thuốc lá điếu 

hiệu “JET" và 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu “Hero” theo Biên bản về 

việc giao nhận vật chứng, tài sản số 174 ngày 29 tháng 8 năm 2024. 

Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy A10S; số kiểu máy: SM-A107F/DS; Số sêri: R9WM90R8NPJ; số IMEI 

1: 351581114012556; số IMEI 2: 351582114012554 theo Biên bản về việc giao 

nhận vật chứng, tài sản số 174 ngày 29 tháng 8 năm 2024. 

Căn cứ: Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: Hồ Thanh Tphải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo bản án sơ thẩm của bị cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 
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Nơi nhận:                                                   
- VKSND Tp Phan Thiết; 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an Tp Phan Thiết; 

- Bị cáo; 

- CCTHADS TPPT;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Quách Văn Hoàng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


